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	                 Cấp độ

Tên 

chủ đề      

(nội dung,chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1

Hàm số y = ax2 
 và y = ax + b (a
[image: image1.wmf]¹

0)


	
	Biết vẽ đồ thị của 
(P), (d)
	- Biết tìm giao điểm của (P) và (d)
- Giải bài toán thực tế liên quan đến hàm số y = ax + b
	
	

	Số câu 

Số điểm     
Tỉ lệ %
	
	1(2a)
1,0
	1(2b); 1(5)
1,5
	
	Số câu: 3
1,5 điểm
=15% 

	Chủ đề 2

Phương trình và hệ phương trình


	- Biết tìm tổng và tích hai nghiệm


	Phương trình bậc hai có nghiệm
	- Biết giải phương trình bậc hai.

-  Giải được phương trình trùng  phương
- Giải bài toán thực tế bằng cách lập hệ phương trình
	Tính được giá trị biểu thức của 2 nghiệm
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	1(3b)

0,5
	1(3a)

0,5
	2(1ab); 1(4)
2,0
	1(3b)

0,5
	Số câu: 6
4,5 điểm
=45% 

	Chủ đề 3

Góc và đường tròn


	- Biết vẽ hình


	- Biết c/m tứ giác nội tiếp 

- Biết xác định tâm đường tròn

- Hiểu được cách tính bán kính đường tròn từ công thức tính diện tích hình tròn
	- Vận dụng góc nội tiếp cùng chắn 1 cung thì bằng nhau để so sánh góc, chứng minh tia phân giác, hoặc chứng minh tam giác đồng dạng
	- Vận dụng cung chứa góc để c/m tứ giác nội tiếp và so sánh 2 góc, chứng minh tam giác cân, tìm góc
 
	

	Số câu 

Số điểm     

 Tỉ lệ %
	
	1(7a); 1(6a)
1,5
	1(7b)

1,0
	1(7c)

1,0
	Số câu: 4

3,5 điểm
=35%

	Chủ đề 4
Hình trụ, hình nón, hình cầu
	
	- Hiểu được công thức tính thể tích hình trụ/ hình nón
	
	
	

	Số câu 

Số điểm     

 Tỉ lệ %
	
	1(6b)

0,5
	
	
	Số câu 1
0,5 điểm
=5%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	 1
 0,5

5%
	 5
 3,5
35%
	 6
 4,5

45%
	 2

 1,5
15%
	 14
10,0

100%


Chú thích:

- Đề gồm 5% nhận biết + 35% thông hiểu + 45% vận dụng thấp + 15 % vận dụng cao

- Cấu trúc bài: 7 bài

- Số lượng câu hỏi (ý): 14
_1363446131.unknown

